DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực phí, lệ phí 
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Nghị định
	109/2013/NĐ-CP

Ngày 24/09/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
	09/11/2013
	

	2. 
	Thông tư
	186/2013/TT-BTC

Ngày 05/12/2013
	Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.
	20/01/2014
	

	3. 
	Thông tư
	138/2014/TT-BTC

Ngày 22/09/2014
	Quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia.
	 06/11/2014
	

	4. 
	Thông tư 
	35/2014/TT-NHNN

Ngày 20/11/2014
	Quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
	15/01/2015
	

	5. 
	Nghị định
	81/2014/NĐ-CP

Ngày  14/08/2014
	Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.
	01/10/2014
	

	6. 
	Nghị định
	32/2015/NĐ-CP

Ngày  25/03/2015
	Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
	10/05/2015
	

	7. 
	Thông tư
	109/2015/TT-BTC

Ngày 22/07/2015
	Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia.
	10/09/2015
	

	8. 
	Nghị định
	86/2015/NĐ-CP

Ngày 02/10/2015
	Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.
	01/12/2015
	

	9. 
	Thông tư
	188/2016/TT-BTC

Ngày 08/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.
	01/01/2017
	

	10. 
	Thông tư
	189/2016/TT-BTC

Ngày 08/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.
	01/01/2017
	

	11. 
	Thông tư
	191/2016/TT-BTC

Ngày 08/11/2016
	 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
	01/01/2017
	

	12. 
	Thông tư
	193/2016/TT-BTC

Ngày 08/11/2016
	 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.
	01/01/2017
	

	13. 
	Thông tư
	194/2016/TT-BTC

Ngày 08/11/2016
	 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam.
	01/01/2017
	

	14. 
	Thông tư
	198/2016/TT-BTC

Ngày 08/11/2016
	 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.
	01/01/2017
	

	15. 
	Thông tư
	200/2016/TT-BTC

Ngày  09/11/2016
	 Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án.
	01/01/2017
	

	16. 
	Thông tư
	201/2016/TT-BTC

Ngày  09/11/2016
	  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.
	01/01/2017
	

	17. 
	Thông tư
	207/2016/TT-BTC

Ngày  09/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
	01/01/2017
	

	18. 
	Thông tư
	208/2016/TT-BTC

Ngày  10/11/2016
	 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam 
	01/01/2017
	

	19. 
	Thông tư
	209/2016/TT-BTC

Ngày  10/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
	01/01/2017
	

	20. 
	Thông tư
	210/2016/TT-BTC

Ngày  10/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.
	01/01/2017
	

	21. 
	Thông tư
	214/2016/TT-BTC

Ngày  10/11/2016
	 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinhdoanh.
	01/01/2017
	

	22. 
	Thông tư
	215/2016/TT-BTC

Ngày 10/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
	01/01/2017
	

	23. 
	Thông tư
	218/2016/TT-BTC

Ngày 10/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
	01/01/2017
	

	24. 
	Thông tư
	219/2016/TT-BTC

Ngày 10/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
	01/01/2017
	

	25. 
	Thông tư
	220/2016/TT-BTC

Ngày 10/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.
	01/01/2017
	

	26. 
	Thông tư
	223/2016/TT-BTC

Ngày 10/11/2016
	 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
	01/01/2017
	

	27. 
	Thông tư
	224/2016/TT-BTC

Ngày 11/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.
	01/01/2017
	

	28. 
	Thông tư
	226/2016/TT-BTC

Ngày 11/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực
	01/01/2017
	

	29. 
	Thông tư
	230/2016/TT-BTC

Ngày 11/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.
	01/01/2017
	

	30. 
	Thông tư
	231/2016/TT-BTC

Ngày 11/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.
	01/01/2017
	

	31. 
	Thông tư
	232/2016/TT-BTC

Ngày 11/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch.
	01/01/2017
	

	32. 
	Thông tư
	248/2016/TT-BTC

Ngày 11/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.
	01/01/2017
	

	33. 
	Thông tư
	250/2016/TT-BTC

Ngày 11/11/2016
	Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	01/01/2017
	

	34. 
	Thông tư
	251/2016/TT-BTC

Ngày 11/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.
	01/01/2017
	

	35. 
	Thông tư
	256/2016/TT-BTC

Ngày 11/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.
	01/01/2017
	

	36. 
	Thông tư
	257/2016/TT-BTC

Ngày 11/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên
	01/01/2017
	

	37. 
	Thông tư
	259/2016/TT-BTC

Ngày 11/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
	01/01/2017
	

	38. 
	Thông tư
	261/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.
	 01/01/2017
	

	39. 
	Thông tư
	262/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng.
	 01/01/2017
	

	40. 
	Thông tư
	263/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
	01/01/2017
	

	41. 
	Thông tư
	264/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
	01/01/2017
	

	42. 
	Thông tư
	265/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.
	01/01/2017
	

	43. 
	Thông tư
	268/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông.
	01/01/2017
	

	44. 
	Thông tư
	269/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin.
	01/01/2017
	

	45. 
	Thông tư
	272/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
	01/01/2017
	

	46. 
	Thông tư
	273/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.
	01/01/2017
	

	47. 
	Thông tư
	274/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.
	01/01/2017
	

	48. 
	Thông tư
	275/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.
	01/01/2017
	

	49. 
	Thông tư
	278/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
	01/01/2017
	

	50. 
	Thông tư
	281/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.
	01/01/2017
	

	51. 
	Thông tư
	284/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.
	01/01/2017
	

	52. 
	Thông tư
	285/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phítrong công tác thú y.
	01/01/2017
	

	53. 
	Thông tư
	287/2016/TT-BTC

Ngày 15/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
	01/01/2017
	

	54. 
	Thông tư
	288/2016/TT-BTC

Ngày 15/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.
	01/01/2017
	

	55. 
	Thông tư
	289/2016/TT-BTC

Ngày 15/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh.
	01/01/2017
	

	56. 
	Thông tư
	291/2016/TT-BTC

Ngày 15/11/2016
	 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
	01/01/2017
	

	57. 
	Thông tư
	293/2016/TT-BTC

Ngày 15/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
	01/01/2017
	

	58. 
	Thông tư
	295/2016/TT-BTC

Ngày 15/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.
	01/01/2017
	

	59. 
	Thông tư
	301/2016/TT-BTC

Ngày 15/11/2016
	Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
	01/01/2017
	

	60. 
	Thông tư
	302/2016/TT-BTC

Ngày 15/11/2016
	Hướng dẫn về lệ phí môn bài 
	01/01/2017
	

	61. 
	Thông tư
	303/2016/TT-BTC

Ngày 15/11/2016
	Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước
	01/01/2017
	

	62. 
	Thông tư
	307/2016/TT-BTC

Ngày 15/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.
	01/01/2017
	

	63. 
	Nghị định
	114/2016/NĐ-CP

Ngày 08/07/2016
	Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài.
	01/01/2017
	

	64. 
	Nghị định
	120/2016/NĐ-CP

Ngày 23/08/2016
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.
	 01/01/2017
	

	65. 
	Nghị định
	139/2016/NĐ-CP

Ngày 04/10/2016
	Quy định về lệ phí môn bài.
	 01/01/2017
	

	66. 
	Nghị định
	140/2016/NĐ-CP

Ngày 10/10/2016
	Về lệ phí trước bạ.
	01/01/2017
	

	67. 
	Nghị định
	154/2016/NĐ-CP

Ngày 16/11/2016
	Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
	01/01/2017
	

	68. 
	Nghị định
	164/2016/NĐ-CP

Ngày 24/12/2016
	Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
	01/01/2017
	

	69. 
	Thông tư
	17/2017/TT-BTC

Ngày 28/02/2017
	Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.
	18/04/2017
	

	70. 
	Thông tư
	03/2017/TT-BXD

Ngày   16/03/2017
	Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
	01/05/2017
	

	71. 
	Thông tư
	96/2017/TT-BTC

Ngày  27/09/2017
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	11/11/2017
	

	72. 
	Thông tư
	111/2017/TT-BTC

Ngày  20/10/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.
	11/12/2017
	

	73. 
	Thông tư
	03/2018/TT-BTC

Ngày   12/01/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.
	01/03/2018
	

	74. 
	Thông tư
	14/2018/TT-BTC

Ngày  25/01/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.
	15/03/2018
	

	75. 
	Thông tư
	14/2018/TT-BTC

Ngày 07/02/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
	26/03/2018
	

	76. 
	Thông tư
	08/2018/TT-BTC

Ngày 25/01/2018
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.
	12/03/2018
	

	77. 
	Thông tư
	33/2018/TT-BTC

Ngày  30/03/2018
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.
	14/05/2018
	

	78. 
	Thông tư
	44/2018/TT-BTC

Ngày  07/05/2018
	 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
	22/06/2018
	

	79. 
	Thông tư
	55/2018/TT-BTC

Ngày  25/06/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường.
	10/08/2018
	

	80. 
	Nghị định
	145/2018/NĐ-CP

Ngày 16/10/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
	01/12/2018
	


Tổng cộng: 80 văn bản
       GIÁM ĐỐC                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                              NGƯỜI THỰC HIỆN
      Đào Chuẩn                                           Nguyễn Thị Thủy Phương                                            Lê Thanh Bình 
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